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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2867/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH ROSTEX PHARMA USA
Địa chỉ: 541/17 đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909.437.768                                   Fax: 
Email: rostexpharmausa@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN NAM; do:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 
Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương
Nước xuất xứ: Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 01/TCSP/BOTHANNAM (Bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 6/2019/0313321555-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH ROSTEX PHARMA USA
      Địa chỉ: 541/17 đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909.437.768 Fax: 

E-mail: rostexpharmausa@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0313321555
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  06/2018/ATTP-CNGMP (của NSX Công ty 
cổ  phần dược vật tư y tế Hải Dương)
Ngày cấp/Nơi cấp: 27/12/2018/Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN NAM
      2. Thành phần: 
   Cao dược liệu tương đương:
   Thục địa 400mg, Câu kỷ tử 250mg, Ba kích 150mg, Tục đoạn 150mg, Liên nhục 88mg, Hoài 
sơn 76mg, Bách hợp 60mg, Hà thủ ô đỏ 58mg, Bạch linh 40mg, Đương quy 40mg, Thỏ ty tử 
40mg, Bạch truật 36mg, Cẩu tích 30mg, Trạch tả 30mg, Xuyên khung 28mg, Đảng sâm 24mg, 
Đỗ trọng 24mg, Nhục thung dung 24mg, Viễn chí 16mg, Nhân sâm 7,2mg, Cam thảo 5mg, 
Nhung hươu 2,4mg
   Cao ban long 7,2mg
   Phụ liệu: Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, lecithin, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol 
70%, nipagin, nipasol, màu Brown HT, titan dioxyd, vanilin, ethanol 96%, nước tinh khiết vừa đủ 
1 viên

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Thục địa  Định tính  Dương tính
2  Ba kích  Định tính  Dương tính
3  Tục đoạn  Định tính  Dương tính
4  Câu kỷ tử  Định tính  Dương tính
5  Sildenafil  Định tính  Âm tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.
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      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ nhôm-PVC hoặc lọ nhựa/lọ thủy tinh đảm 
bảo vệ sinh, đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   - Qui cách đóng gói: Khối lượng viên: 1350mg/viên (±7,5%)
   + Hộp 50 viên ( 5 vỉ * vỉ 10 viên)
   + Chai: 30 viên, 50 viên.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 
   Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 01/TCSP/BOTHANNAM (Bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2019

CÔNG TY TNHH ROSTEX PHARMA USA

ATTP_CK_1_1

Trần Mai Anh
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CÔNG TY TNHH ROSTEX PHARMA 

USA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67024/2024
V/v Xin thay đổi nhà máy sản xuất Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO
Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH ROSTEX PHARMA USA
      Địa chỉ: 541/17 đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty đã được Quý Cục cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2867/2019/ĐKSP 
cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN NAM, ngày cấp: 22/03/2019 
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 
Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam 
- Do nhu cầu sản xuất và phát triển CÔNG TY TNHH ROSTEX PHARMA USA xin chuyển nhà 
máy sản xuất cho sản phẩm trên. 
Nhà máy sản xuất mới: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR 
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam (Có chứng nhận GMP đính kèm) 
Vậy chúng tôi làm đơn này Kính mong Qu‎ý Cục cho phép chúng tôi thay đổi nhà máy sản xuất của 
sản phẩm như trên. (Có bản tiêu chuẩn và hợp đồng gia công với nhà sản xuất mới kèm theo) 
CÔNG TY TNHH ROSTEX PHARMA USA xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và chịu 
trách nhiệm bảo đảm sản xuất sản phẩm đúng chất lượng như cục ATTP cho phép. 
Rất mong Quý Cục tạo điều kiện giúp đỡ. 
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như KG;
- Lưu: VP.

CÔNG TY TNHH ROSTEX PHARMA USA

ATTP_CK_1_1

Trần Mai Anh

Ký bởi: CONG TY TNHH ROSTEX PHARMA USA

Thời gian ký: 21/03/2024 14:29:06
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------o0o---------------- 

 
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG 

Số:  1903/2024/HĐGC/VN 

 
- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Căn cứ vào luật thương mại số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005. 

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của hai bên. 

 
Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2024, tại văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VINAPHAR, chúng tôi gồm có: 

 
BÊN A: CÔNG TY TNHH ROSTEX PHARMA USA 

Địa chỉ : 541/17 đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 

Số điện thoại  02899957768 

Mã số thuế 2500655865 

Đại diện : Ông Trần Mai Anh Chức vụ: Giám đốc 

 
BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR 

Địa chỉ : Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

Mã số thuế 0500495632 

Số điện thoại 024 32979387 

Đại diện : Ông Hoàng Mạnh Thắng Chức vụ: Giám đốc 

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất thỏa thuận hợp đồng gia công sản phẩm, thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe với nội dung như sau: 

 
ĐIỀU I: NỘI DUNG TỔNG QUÁT 

1. Bên A đồng ý thuê bên B thực hiện sản xuất gia công sản phẩm: 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN NAM khi bên A có công bố được Cục ATTP - Bộ Y tế cấp. 

2. Chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn cơ sở đã công bố sản phẩm với cục ATTP - Bộ Y tế. 

 
ĐIỀU II: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN 

I. Bên A 

1. Bên A là nhà phân phối độc quyền trên toàn quốc của các sản phẩm được ghi trong điều 1 

của hợp đồng này. Bên A gửi đơn hàng cụ thể cho bên B bằng văn bản, fax hoặc email: mặt  

hàng, số lượng, quy cách đóng gói. 

2. Bên A chịu trách nhiệm thiết kế bao bì vỏ hộp của sản phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về nội dung, hình ảnh phù hợp nội dung đã công bố với Cục ATTP - Bộ Y tế. Thực hiện bảo 

hộ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ, và chịu hoàn toàn trách nhiệm 

khi có tranh chấp bản quyền xảy ra. 

3. Trong trường hợp bên A cung cấp nguyên vật liệu thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ: phiếu kiểm 

nghiệm, tài liệu chứng minh nguồn gốc sản xuất nguyên liệu đó (bao gồm không giới 
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hạn: hóa đơn, tiêu chuẩn...) cho bên B. Bên B chỉ sử dụng nguyên liệu rõ nguồn gốc xuất xứ 

và hợp pháp cho việc sản xuất. 

4. Chuẩn bị kho bãi và điều kiện bảo quản theo đúng yêu cầu của sản phẩm ở nhiệt độ từ 23oC 

đến 28oC. Tiếp nhận hàng của bên B đúng số lượng, chủng loại, thời gian sau khi nhận được 

thông báo kế hoạch giao hàng từ bên B. 

5. Bên A chịu trách nhiệm về việc theo dõi độ ổn định của các sản phẩm. 

6. Trong quá trình phân phối sản phẩm, nếu có vấn đề về chất lượng mà lỗi do quá trình sản 

xuất, bên A phải gửi văn bản thông báo cho bên B để cùng đưa ra biện pháp giải quyết, khắc 

phục. 

7. Thanh toán đầy đủ cho bên B theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng này. 

II. Bên B 

1. Bên B đứng tên là nhà sản xuất trên hồ sơ công bố sản phẩm. Bên B cam kết không đứng 

tên hoặc sản xuất các sản phẩm đã được bên A công bố với Cục ATTP - Bộ Y tế cho một bên 

thứ 3 khi chưa được sự đồng ý từ bên A. 

2. Bên B chỉ sản xuất khi có đơn đặt hàng của bên A. Trong vòng 3 ngày sau khi nhận được đơn 

hàng của bên A, bên B cần xác nhận lại bằng văn bản, email hoặc fax về khả năng thực hiện 

đơn hàng. 

3. Sau khi nhận đơn đặt hàng từ bên A, bên B có trách nhiệm chuẩn bị nguyên vật liệu để sản 

xuất (nếu bên B cung cấp nguyên vật liệu). 

4. Bên B phải giao hàng đúng chủng loại, số lượng và thời gian quy định. Hàng phải đạt tiêu 

chuẩn chất lượng như hồ sơ công bố với Cục ATTP – Bộ Y tế. 

5. Khi giao hàng, phải kèm theo các giấy tờ: phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng. 

6. Bên B có trách nhiệm nhận lại hàng trong trường hợp bị vỡ, hỏng, tràn,… do quá trình vận 

chuyển từ kho bên B đến bên A. 

7. Bên B không chịu trách nhiệm về việc theo dõi độ ổn định của các sản phẩm. 

8. Khi xảy ra vấn đề về chất lượng hàng hóa mà lỗi do quá trình sản xuất, trong vòng tối đa 30 

ngày kể từ khi nhận được thông báo của bên A, bên B phải đưa ra được biện pháp giải quyết 

khắc phục. 

 
ĐIỀU III: THỜI GIAN VÀ ĐỊA DIỂM GIAO HÀNG 

1. Bên A phải đặt hàng với bên B bằng đơn đặt hàng hoặc thư điện tử. 

2. Thời gian giao hàng: Từ 25-40 ngày, kể từ ngày bên B nhận được tiền tạm ứng và bên A 

giao đầy đủ nguyên vật liệu (nếu có) cho bên B. 

3. Địa điểm giao nhận thành phẩm: Bên B giao hàng tại 01 địa điểm kho bên A trong nội 

thành Hà Nội. Chi phí bốc xếp, đầu bên nào bên ấy chịu. 

 
ĐIỀU IV: SỐ LƯỢNG, GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

1. Số lượng, giá cả: 

- Số lượng, quy cách đóng gói và giá cả của từng sản phẩm được quy định cụ thể trong bảng 

báo giá do hai bên thống nhất, trong phụ lục hợp đồng kèm theo hoặc trong từng đơn hàng. Số 

lượng giao hàng thực tế là toàn bộ số hàng sản xuất được cho đơn hàng (ngoại trừ lưu mẫu kiểm 

tra). Giá bên B báo cho bên A là giá chưa bao gồm vỏ hộp và thuế VAT. Nếu bên B cung cấp vỏ 

hộp thì giá được tính cộng thêm tiền vỏ hộp. 

- Số lượng đơn hàng bên B giao cho Bên A có thể dao động trong khoảng ± 5% tùy theo điều 

kiện sản xuất của bên B. 

- Hai bên cam kết chỉ điều chỉnh giá tối đa 1 lần/năm. Mỗi lần điều chỉnh không vượt quá 10% 

và phải thông báo cho nhau bằng văn bản trước 3 tháng. 
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2. Phương thức thanh toán: 

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản. 

- Loại tiền thanh toán: Việt nam đồng. 

- Bên A đặt cọc trước 50% giá trị đơn hàng khi đặt hàng, số còn lại thanh toán sau 5 ngày nhận 

hàng tùy vào lượng hàng thực tế giao nhận giữa 2 bên. 

 
ĐIỀU V: THỦ TỤC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất 

lợi phát sinh, các bên kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ 

sở thương lượng, đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản). 

2. Khi có các tranh chấp về mặt chất lượng, mẫu sản phẩm lấy đi kiểm nghiệm phải là mẫu 

lưu kho có điều kiện bảo quản đảm bảo tiêu chuẩn và liên tục. Kết quả kiểm nghiệm được sử 

dụng là của một đơn vị kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn đối với chỉ tiêu xem xét và kiểm nghiệm 

theo phương pháp của nhà sản xuất. Nếu nhà sản xuất chưa có phương pháp chuẩn, kết quả kiểm 

nghiệm chỉ được sử dụng làm căn cứ giải quyết tranh chấp theo phương pháp của đơn vị kiểm 

nghiệm khi có 2-3 đơn vị kiểm nghiệm khác nhau cho kết quả tương tự nhau. 

3. Trường hợp có vấn đề về tranh chấp không tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển 

vụ việc đến tòa án kinh tế Thành phố Hà Nội là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những 

tranh chấp này. Phán quyết của tòa án là phán quyết cuối cùng để 2 bên thực hiện. 

4. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí phát sinh do bên có lỗi chịu. 

 
ĐIỀU VI: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nếu cả hai 

bên mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp 

đồng trong thời gian tối thiểu là 15 ngày. Sau 31/12/2024, nếu hai bên không có gia hạn, hợp 

đồng này sẽ tự động thanh lý sau khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ với nhau trong các giao dịch 

trước đó. 

Hợp đồng này sẽ được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mối bên giữ 02 bản. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR 

Số: 2103/2024/TCSP 
BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

1. Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN NAM 
2. Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 
3. Trạng thái sản phẩm: 

- Dạng bào chế: Viên nang mềm 

- Màu sắc: Dịch trong nang màu vàng đến nâu 

- Khối lượng viên (Bao gồm vỏ nang): 1350mg ± 7,5%. 
4. Thành phần cấu tạo: 

Cao dược liệu tương đương:     

Thục địa 400mg  

Câu kỷ tử 250mg 

Ba kích 150mg 

Tục đoạn 150mg 

Liên nhục 88mg 

Hoài sơn 76mg 

Bách hợp 60mg 

Hà thủ ô đỏ 58mg 

Bạch linh 40mg 

Đương quy 40mg 

Thỏ ty tử 40mg 

Bạch truật 36mg 

Cẩu tích 30mg 

Trạch tả 30mg 

Xuyên khung 28mg 

Đảng sâm 24mg 

Đỗ trọng 24mg 

Nhục thung dung 24mg 

Viễn chí 16mg 

Nhân sâm 7,2mg 

Cam thảo 5mg 

Nhung hươu 2,4mg 

Cao ban long 7,2mg 

Phụ liệu: Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, lecithin, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol 70%, 

nipagin, nipasol, màu Brown HT, titan dioxyd, vanilin, ethanol 96%, nước tinh khiết vừa đủ 1 

viên  

5.Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu 
STT Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị tính Mức công 

bố 
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1 Thục địa Định tính Dương tính 
2 Ba kích Định tính Dương tính 
3 Tục đoạn Định tính Dương tính 
4 Câu kỷ tử Định tính Dương tính 
5 Sildenafill Định tính Âm tính 

6.Chỉ tiêu an toàn 

6.1  Giới hạn về vi sinh vật 
ST
T 

Tên chỉ 
tiêu 

Đơn vị 
tính 

Mức tối 
đa 

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí Cfu/g 10000 
2 Coliforms Cfu/g 10 
3 Cl.perfringens Cfu/g 10 
4 E.coli Cfu/g 10 
5 Tổng số bào tử nấm men nấm mốc Cfu/g 100 

6.2  Giới hạn về kim loại nặng 
TT Tên kim loại nặng Đơn vị 

tính 
Mức tối 

đa 
1 Pb (Chì) ppm 3 
2 Cd (Cadimi) ppm 1 
3 Hg (Thủy ngân) ppm 0, 1 

7 7. Hướng dẫn sử dụng: (Xem hướng dẫn trên nhãn sản phẩm) 
8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói 

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ nhôm-PVC hoặc lọ nhựa/lọ thủy 

tinh đảm bảo vệ sinh, đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ 

Y tế. 

Quy cách đóng gói: 
+ Hộp 50 viên ( 5 vỉ. Vỉ 10 viên)     
+ Chai: 30 viên, 50 viên  
9.Thời hạn sử dụng. 
36 tháng kể từ ngày sản xuất, NSX và HSD ghi trên nhãn của sản phẩm 

10.Hướng dẫn bảo quản: 
Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em 

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BAN HÀNH  

( ký tên, đóng dấu) 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR 

Số: 2103/2024/TCSP 
BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

1. Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN NAM 
2. Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 
3. Trạng thái sản phẩm: 

- Dạng bào chế: Viên nang mềm 

- Màu sắc: Dịch trong nang màu vàng đến nâu 

- Khối lượng viên (Bao gồm vỏ nang): 1350mg ± 7,5%. 
4. Thành phần cấu tạo: 

Cao dược liệu tương đương:     

Thục địa 400mg  

Câu kỷ tử 250mg 

Ba kích 150mg 

Tục đoạn 150mg 

Liên nhục 88mg 

Hoài sơn 76mg 

Bách hợp 60mg 

Hà thủ ô đỏ 58mg 

Bạch linh 40mg 

Đương quy 40mg 

Thỏ ty tử 40mg 

Bạch truật 36mg 

Cẩu tích 30mg 

Trạch tả 30mg 

Xuyên khung 28mg 

Đảng sâm 24mg 

Đỗ trọng 24mg 

Nhục thung dung 24mg 

Viễn chí 16mg 

Nhân sâm 7,2mg 

Cam thảo 5mg 

Nhung hươu 2,4mg 

Cao ban long 7,2mg 

Phụ liệu: Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, lecithin, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol 70%, 

nipagin, nipasol, màu Brown HT, titan dioxyd, vanilin, ethanol 96%, nước tinh khiết vừa đủ 1 

viên  

5.Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu 
STT Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị tính Mức công 

bố 



1 Thục địa Định tính Dương tính 
2 Ba kích Định tính Dương tính 
3 Tục đoạn Định tính Dương tính 
4 Câu kỷ tử Định tính Dương tính 
5 Sildenafill Định tính Âm tính 

6.Chỉ tiêu an toàn 

6.1  Giới hạn về vi sinh vật 
ST
T 

Tên chỉ 
tiêu 

Đơn vị 
tính 

Mức tối 
đa 

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí Cfu/g 10000 
2 Coliforms Cfu/g 10 
3 Cl.perfringens Cfu/g 10 
4 E.coli Cfu/g 10 
5 Tổng số bào tử nấm men nấm mốc Cfu/g 100 

6.2  Giới hạn về kim loại nặng 
TT Tên kim loại nặng Đơn vị 

tính 
Mức tối 

đa 
1 Pb (Chì) ppm 3 
2 Cd (Cadimi) ppm 1 
3 Hg (Thủy ngân) ppm 0, 1 

7 7. Hướng dẫn sử dụng: (Xem hướng dẫn trên nhãn sản phẩm) 
8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói 

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ nhôm-PVC hoặc lọ nhựa/lọ thủy 

tinh đảm bảo vệ sinh, đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ 

Y tế. 

Quy cách đóng gói: 
+ Hộp 50 viên ( 5 vỉ. Vỉ 10 viên)     
+ Chai: 30 viên, 50 viên  
9.Thời hạn sử dụng. 
36 tháng kể từ ngày sản xuất, NSX và HSD ghi trên nhãn của sản phẩm 

10.Hướng dẫn bảo quản: 
Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em 

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN BAN HÀNH  

( ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------o0o---------------- 

 
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG 

Số:  1903/2024/HĐGC/VN 

 
- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Căn cứ vào luật thương mại số: 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005. 

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của hai bên. 

 
Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2024, tại văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VINAPHAR, chúng tôi gồm có: 

 
BÊN A: CÔNG TY TNHH ROSTEX PHARMA USA 

Địa chỉ : 541/17 đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 

Số điện thoại  02899957768 

Mã số thuế 2500655865 

Đại diện : Ông Trần Mai Anh Chức vụ: Giám đốc 

 
BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINAPHAR 

Địa chỉ : Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

Mã số thuế 0500495632 

Số điện thoại 024 32979387 

Đại diện : Ông Hoàng Mạnh Thắng Chức vụ: Giám đốc 

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất thỏa thuận hợp đồng gia công sản phẩm, thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe với nội dung như sau: 

 
ĐIỀU I: NỘI DUNG TỔNG QUÁT 

1. Bên A đồng ý thuê bên B thực hiện sản xuất gia công sản phẩm: 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ THẬN NAM khi bên A có công bố được Cục ATTP - Bộ Y tế cấp. 

2. Chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn cơ sở đã công bố sản phẩm với cục ATTP - Bộ Y tế. 

 
ĐIỀU II: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN 

I. Bên A 

1. Bên A là nhà phân phối độc quyền trên toàn quốc của các sản phẩm được ghi trong điều 1 

của hợp đồng này. Bên A gửi đơn hàng cụ thể cho bên B bằng văn bản, fax hoặc email: mặt  

hàng, số lượng, quy cách đóng gói. 

2. Bên A chịu trách nhiệm thiết kế bao bì vỏ hộp của sản phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về nội dung, hình ảnh phù hợp nội dung đã công bố với Cục ATTP - Bộ Y tế. Thực hiện bảo 

hộ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ, và chịu hoàn toàn trách nhiệm 

khi có tranh chấp bản quyền xảy ra. 

3. Trong trường hợp bên A cung cấp nguyên vật liệu thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ: phiếu kiểm 

nghiệm, tài liệu chứng minh nguồn gốc sản xuất nguyên liệu đó (bao gồm không giới 
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hạn: hóa đơn, tiêu chuẩn...) cho bên B. Bên B chỉ sử dụng nguyên liệu rõ nguồn gốc xuất xứ 

và hợp pháp cho việc sản xuất. 

4. Chuẩn bị kho bãi và điều kiện bảo quản theo đúng yêu cầu của sản phẩm ở nhiệt độ từ 23oC 

đến 28oC. Tiếp nhận hàng của bên B đúng số lượng, chủng loại, thời gian sau khi nhận được 

thông báo kế hoạch giao hàng từ bên B. 

5. Bên A chịu trách nhiệm về việc theo dõi độ ổn định của các sản phẩm. 

6. Trong quá trình phân phối sản phẩm, nếu có vấn đề về chất lượng mà lỗi do quá trình sản 

xuất, bên A phải gửi văn bản thông báo cho bên B để cùng đưa ra biện pháp giải quyết, khắc 

phục. 

7. Thanh toán đầy đủ cho bên B theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng này. 

II. Bên B 

1. Bên B đứng tên là nhà sản xuất trên hồ sơ công bố sản phẩm. Bên B cam kết không đứng 

tên hoặc sản xuất các sản phẩm đã được bên A công bố với Cục ATTP - Bộ Y tế cho một bên 

thứ 3 khi chưa được sự đồng ý từ bên A. 

2. Bên B chỉ sản xuất khi có đơn đặt hàng của bên A. Trong vòng 3 ngày sau khi nhận được đơn 

hàng của bên A, bên B cần xác nhận lại bằng văn bản, email hoặc fax về khả năng thực hiện 

đơn hàng. 

3. Sau khi nhận đơn đặt hàng từ bên A, bên B có trách nhiệm chuẩn bị nguyên vật liệu để sản 

xuất (nếu bên B cung cấp nguyên vật liệu). 

4. Bên B phải giao hàng đúng chủng loại, số lượng và thời gian quy định. Hàng phải đạt tiêu 

chuẩn chất lượng như hồ sơ công bố với Cục ATTP – Bộ Y tế. 

5. Khi giao hàng, phải kèm theo các giấy tờ: phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng. 

6. Bên B có trách nhiệm nhận lại hàng trong trường hợp bị vỡ, hỏng, tràn,… do quá trình vận 

chuyển từ kho bên B đến bên A. 

7. Bên B không chịu trách nhiệm về việc theo dõi độ ổn định của các sản phẩm. 

8. Khi xảy ra vấn đề về chất lượng hàng hóa mà lỗi do quá trình sản xuất, trong vòng tối đa 30 

ngày kể từ khi nhận được thông báo của bên A, bên B phải đưa ra được biện pháp giải quyết 

khắc phục. 

 
ĐIỀU III: THỜI GIAN VÀ ĐỊA DIỂM GIAO HÀNG 

1. Bên A phải đặt hàng với bên B bằng đơn đặt hàng hoặc thư điện tử. 

2. Thời gian giao hàng: Từ 25-40 ngày, kể từ ngày bên B nhận được tiền tạm ứng và bên A 

giao đầy đủ nguyên vật liệu (nếu có) cho bên B. 

3. Địa điểm giao nhận thành phẩm: Bên B giao hàng tại 01 địa điểm kho bên A trong nội 

thành Hà Nội. Chi phí bốc xếp, đầu bên nào bên ấy chịu. 

 
ĐIỀU IV: SỐ LƯỢNG, GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

1. Số lượng, giá cả: 

- Số lượng, quy cách đóng gói và giá cả của từng sản phẩm được quy định cụ thể trong bảng 

báo giá do hai bên thống nhất, trong phụ lục hợp đồng kèm theo hoặc trong từng đơn hàng. Số 

lượng giao hàng thực tế là toàn bộ số hàng sản xuất được cho đơn hàng (ngoại trừ lưu mẫu kiểm 

tra). Giá bên B báo cho bên A là giá chưa bao gồm vỏ hộp và thuế VAT. Nếu bên B cung cấp vỏ 

hộp thì giá được tính cộng thêm tiền vỏ hộp. 

- Số lượng đơn hàng bên B giao cho Bên A có thể dao động trong khoảng ± 5% tùy theo điều 

kiện sản xuất của bên B. 

- Hai bên cam kết chỉ điều chỉnh giá tối đa 1 lần/năm. Mỗi lần điều chỉnh không vượt quá 10% 

và phải thông báo cho nhau bằng văn bản trước 3 tháng. 
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2. Phương thức thanh toán: 

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản. 

- Loại tiền thanh toán: Việt nam đồng. 

- Bên A đặt cọc trước 50% giá trị đơn hàng khi đặt hàng, số còn lại thanh toán sau 5 ngày nhận 

hàng tùy vào lượng hàng thực tế giao nhận giữa 2 bên. 

 
ĐIỀU V: THỦ TỤC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất 

lợi phát sinh, các bên kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ 

sở thương lượng, đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản). 

2. Khi có các tranh chấp về mặt chất lượng, mẫu sản phẩm lấy đi kiểm nghiệm phải là mẫu 

lưu kho có điều kiện bảo quản đảm bảo tiêu chuẩn và liên tục. Kết quả kiểm nghiệm được sử 

dụng là của một đơn vị kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn đối với chỉ tiêu xem xét và kiểm nghiệm 

theo phương pháp của nhà sản xuất. Nếu nhà sản xuất chưa có phương pháp chuẩn, kết quả kiểm 

nghiệm chỉ được sử dụng làm căn cứ giải quyết tranh chấp theo phương pháp của đơn vị kiểm 

nghiệm khi có 2-3 đơn vị kiểm nghiệm khác nhau cho kết quả tương tự nhau. 

3. Trường hợp có vấn đề về tranh chấp không tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển 

vụ việc đến tòa án kinh tế Thành phố Hà Nội là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những 

tranh chấp này. Phán quyết của tòa án là phán quyết cuối cùng để 2 bên thực hiện. 

4. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí phát sinh do bên có lỗi chịu. 

 
ĐIỀU VI: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nếu cả hai 

bên mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp 

đồng trong thời gian tối thiểu là 15 ngày. Sau 31/12/2024, nếu hai bên không có gia hạn, hợp 

đồng này sẽ tự động thanh lý sau khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ với nhau trong các giao dịch 

trước đó. 

Hợp đồng này sẽ được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mối bên giữ 02 bản. 
 

 

 

  


